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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH ĐỊNH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	-----------------
	-------------------------

	Số  120 /1999/QĐ-UB
	Quy Nhơn, ngày 06  tháng 9   năm 1999

	QUYẾT  ĐỊNH

V/v ban hành Quy định về một số chính sách phát triển

văn học nghệ thuật tại tỉnh Bình Định 

((((((((((


	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH



- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Quyết định số 583/QĐ-TTg ngày 1/6/1999 của Thủ tướng Chính phủ về tài trợ cho hoạt động sáng tác tác phẩm, công trình trong văn học - nghệ thuật báo chí 2 năm 1999 - 2000;

- Xét đề nghị của Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh;

QUYẾT ĐỊNH 


Điều 1 : Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về một số chính sách phát triển văn học nghệ thuật tại tỉnh Bình Định.


Điều 2 : Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.


Điều 3 : Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật, Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin, Thủ trưởng các sở, ban, cơ quan thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                           TM- ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

                                                       CHỦ TỊCH

                                                                                           (Đã ký)
                                                       Mai ái Trực
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QUY  ĐỊNH

Về một số chính sách phát triển văn học nghệ thuật tại tỉnh Bình Định 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  120/1999/QĐ-UB

ngày 06/9/1999 của UBND tỉnh)

((((((((((
Chương I

Những quy định chung


Điều 1 : 

Văn học nghệ thuật được nêu trong Quy định bao gồm các lĩnh vực nghiên cứu, lý luận, phê bình, sáng tác, biểu diễn của các chuyên ngành: văn học, mỹ thuật, âm nhạc, sân khấu, văn nghệ dân gian, nhiếp ảnh, kiến trúc và thẩm mỹ môi trường.


Điều 2 : 


Chính sách phát triển văn học nghệ thuật nhằm khuyến khích sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng, tình cảm và thẩm mỹ, đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh nhà và góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.


Điều 3 :


Một số từ ngữ sử dụng trong Quy định này được hiểu như sau:


- Cán bộ trong diện dự nguồn là cán bộ quản lý văn học nghệ thuật kế cận các chức danh từ ủy viên Ban Thường vụ Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, Phó Trưởng đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp trở lên.


- Văn nghệ sĩ là những người hoạt động văn học nghệ thuật, có tác phẩm được phổ biến và được Hội đồng Văn học nghệ thuật tỉnh hoặc các Hội văn học, nghệ thuật Trung ương thừa nhận.


- Tài năng trẻ là những người nghiên cứu, sáng tác, biểu diễn ở vào độ tuổi thanh thiếu niên có tác phẩm văn học nghệ thuật đạt giải A của giải Văn học nghệ thuật Xuân Diệu - Đào Tấn hoặc giải nhất của các Hội văn học, nghệ thuật Trung ương hoặc được Hội đồng Văn học nghệ thuật tỉnh đánh giá cao về chất lượng tác phẩm.


- Tác phẩm là sản phẩm hoàn chỉnh từ một quá trình sáng tạo, được thực hiện bởi một tác giả hay một nhóm tác giả, hàm chứa đầy đủ các đặc trưng văn học nghệ thuật.

Chương II
Trách nhiệm của văn nghệ sĩ


Điều 4: Văn nghệ sĩ có trách nhiệm:


- Chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.


- Ra sức học tập nghiệp vụ, chuyên môn, lý luận chính trị, nghiên cứu đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tình hình mọi mặt của đời sống xã hội.


- Ra sức lao động sáng tạo văn học nghệ thuật để có những cống hiến xứng đáng cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cho sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; đồng thời chống lại mọi tư tưởng, hành động làm phương hại đến đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Chương III

Chính sách khuyến khích các lĩnh vực văn học nghệ thuật


Điều 5 : Trên lĩnh vực sáng tác, biểu diễn.


1- Văn nghệ sĩ được thông tin về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, về tình hình địa phương, trong nước và quốc tế.


2- Cán bộ lãnh đạo Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, cán bộ quản lý các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp và cán bộ trong diện dự nguồn được hưởng chính sách đào tạo cán bộ của tỉnh.


3- Hằng năm, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh xét chọn một số văn nghệ sĩ, trước hết là các đối tượng đạt giải A, B của giải Văn học nghệ thuật Xuân Diệu - Đào Tấn và các giải cao của các Hội văn học, nghệ thuật Trung ương để đưa đi thực tế sáng tác tại các địa phương trong tỉnh. Trong thời gian đi thực tế sáng tác, văn nghệ sĩ được tỉnh hỗ trợ một phần kinh phí. 


4- Văn nghệ sĩ được các Hội văn học, nghệ thuật Trung ương mời dự trại sáng tác, giao lưu, tham quan trong nước được cơ quan chủ quản nơi các văn nghệ sĩ công tác tạo điều kiện thuận lợi về kinh phí và thời gian và được ngân sách tỉnh hỗ trợ một phần kinh phí.


5- Văn nghệ sĩ có thành tích xuất sắc, tùy theo mức độ được xét khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng. Văn nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu hoặc đạt giải sáng tác, biểu diễn tại các hội thi, hội diễn toàn quốc được thưởng theo các mức sau:


2.000.000 đ đối với Nghệ sĩ Nhân dân


1.000.000 đ đối với Nghệ sĩ Ưu tú


2.000.000 đ đối với tác phẩm đạt giải nhất các Hội văn học, nghệ thuật Trung ương


1.500.000 đ đối với tác phẩm đạt giải nhì các Hội văn học, nghệ thuật Trung ương


1.000.000 đ đối với tác phẩm đạt giải ba các Hội văn học, nghệ thuật Trung ương


1.000.000 đ đối với Huy chương vàng


700.000 đ đối với Huy chương bạc 


500.000 đ đối với Huy chương đồng (hoặc bằng khen).


6- Các đề tài nghiên cứu khoa học về văn học nghệ thuật được Nhà nước khuyến khích và đầu tư kinh phí.


Điều 6 : Trên lĩnh vực phổ biến tác phẩm, bảo hộ quyền tác giả.


1- Hàng năm, hỗ trợ một phần kinh phí từ ngân sách tỉnh cho tạp chí Văn nghệ Bình Định để duy trì xuất bản 6 số/năm.


2- Văn nghệ sĩ thuộc các dân tộc thiểu số hoặc là nữ khi có tác phẩm được Hội đồng Văn học nghệ thuật tỉnh thừa nhận, được ưu tiên đầu tư phổ biến tác phẩm.


3- Các tác phẩm có đề tài dân tộc, kháng chiến, thiếu nhi đã được Hội đồng Văn học nghệ thuật tỉnh đánh giá cao về chất lượng được tài trợ một phần kinh phí để in ấn và phổ biến.


4- Các tác phẩm đạt giải A trong giải văn học nghệ thuật Xuân Diệu - Đào Tấn, các tác phẩm của tác giả Bình Định đã đạt giải nhất nhì của các Hội văn học, nghệ thuật Trung ương được đưa vào trưng bày tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh.


5- Các tác phẩm có giá trị về nội dung, nghệ thuật, phù hợp với lợi ích của Đảng, Nhà nước và nhân dân khi đã được phổ biến đều được Nhà nước bảo hộ quyền tác giả theo quy định của pháp luật.


Điều 7 : Các tài năng trẻ trong lĩnh vực văn học nghệ thuật được hưởng các quyền lợi sau:


1- Được Hội Văn học nghệ thuật, Sở Văn hóa Thông tin trực tiếp bồi dưỡng nghiệp vụ.


2- Được tài trợ kinh phí để in ấn, phổ biến tác phẩm có giá trị về nội dung về nghệ thuật.


3- Được giới thiệu đi học tại các trường đại học nghệ thuật hoặc Trường Đại học viết văn Nguyễn Du. Trong thời gian học đại học, được trợ cấp như đối với cán bộ thuộc diện quy hoạch của tỉnh.


Điều 8 : Kinh phí hoạt động văn học nghệ thuật được hình thành từ các nguồn sau đây:


- Các nguồn kinh phí đã được ghi trong Điều lệ Hội Văn học nghệ thuật tỉnh nhiệm kỳ II (1997 - 2002) gồm hội phí, tiền ủng hộ, tiền thu được từ các hoạt động văn học nghệ thuật do Hội tổ chức theo quy định của pháp luật.


- Ngân sách tỉnh hàng năm cấp cho Hội Văn học nghệ thuật, kinh phí hỗ trợ của Sở Văn hóa Thông tin, của ngân sách huyện, xã.


- Kinh phí nghiên cứu khoa học của tỉnh (theo đề tài).


Hàng năm Hội Văn học nghệ thuật phối hợp với Sở Văn hóa Thông tin, Sở Tài chính - Vật giá lập kế hoạch hoạt động và dự trù kinh phí thực hiện các chính sách văn học nghệ thuật trình UBND tỉnh phê duyệt.

Chương IV

Tổ chức thực hiện


Điều 9 :


1- Hội Văn học nghệ thuật, Sở Văn hóa Thông tin có trách nhiệm tổ chức tốt các hoạt động văn học nghệ thuật nhằm giúp văn nghệ sĩ sáng tạo và phổ biến các tác phẩm có chất lượng cao. 


2- Hội Văn học nghệ thuật và Sở Văn hóa Thông tin phối hợp đề xuất UBND tỉnh quyết định thành lập Hội đồng Văn học nghệ thuật.


3- Sở Giáo dục - Đào tạo phối hợp với Hội Văn học nghệ thuật, Sở Văn hóa Thông tin trong việc phát hiện và bồi dưỡng các tài năng trẻ về văn học nghệ thuật trong nhà trường.


4- Sở Tài chính - Vật giá hướng dẫn việc lập dự toán thực hiện chính sách văn học nghệ thuật và theo dõi, kiểm tra việc chi tiêu, bảo đảm đúng mục đích, đúng đối tượng.


5- Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường phối hợp với Hội Văn học nghệ thuật, Sở Văn hóa Thông tin có kế hoạch đầu tư thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học trên lĩnh vực văn học nghệ thuật.


6- UBND các huyện, thành phố tăng cường quản lý về mặt nhà nước và tạo điều kiện thuận lợi cho các Chi hội Văn học nghệ thuật tại địa phương hoạt động.

Chương V

Điều khoản thi hành


Điều 10 :


Quy định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ những quy định trước đây trái với Quy định này.


Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu xét thấy cần sửa đổi, bổ sung, Hội Văn học nghệ thuật phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan trình UBND tỉnh xem xét quyết định./.

                                                           TM- ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

                                                      CHỦ TỊCH

                                                                                           (Đã ký)
                                                      Mai ái Trực

